THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 TUỔI CHỦ ĐỀ “BẢN THÂN”
Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 2/10 đến ngày 20/10/2023

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	
Thứ sáu


	Tuần 1

	Ngày 2/10/2023
PT thể chất
- VĐCB: “Bật xa tối thiểu 50-70cm”


	Ngày 3/10/2023
PT nhận thức
 - Gọi tên, nhận biết các ngày trong tuần theo thứ tự
	Ngày 4/10/2023
PT ngôn ngữ
- Trò chơi chữ cái “a-ă-â”
	Ngày 5/10/2023
PT ngôn ngữ
- Thơ “Sinh nhật bé”
	Ngày 6/10/2023
PT thẩm mỹ
Vẽ bạn trai/bạn gái ( đề tài)

	Tuần 2

	Ngày 9/10/2023
PT thể chất
- VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi


	Ngày 10/10/2023
PT nhận thức
- HĐ 5E “Khám phá đôi tai”
	Ngày 11/10/2023
PT ngôn ngữ
- Truyện “Cậu bé mũi dài”
	Ngày 12/10/2023
PT thẩm mỹ
- HĐ EDP “Làm ống dẫn truyền âm thanh”
	Ngày 13/10/2023
PT TC-KNXH
- Cảm xúc của bé

	Tuần 3

	Ngày 16/10/2023
PT thể chất
- VĐCB: Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10s



	Ngày 17/10/2023
PT nhận thức
- Dạy trẻ xếp theo quy tắc


	Ngày 18/10/2023
PT ngôn ngữ
- Tập tô chữ cái “a, ă, â”


	Ngày 19/10/2023
PT thẩm mỹ
- Dạy KNVĐTTC bài hát “Mời bạn ăn”


	Ngày 20/10/2023
PT TCKNXH
- Dạy trẻ vắt nước cam





